
BỘ CHQS TỈNH HẢI DƯƠNG 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 

 HUYỆN NINH GIANG 

 

Số:         /DS-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                              Ninh Giang, ngày        tháng 12 năm 2023 

 

DANH SÁCH 

ĐIỀU KHÁM SỨC KHỎE NVQS NĂM 2024 

Thị trấn Ninh Giang – Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương 

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 

Tôn 

giáo 

Họ tên bố Họ tên mẹ Khu 

phố 

Ghi chú 

1 PHAN ĐÌNH HÀ 03/10/2004 12/12 Không Phan Đình Sáng Nguyễn Thị Tuyết 1  

2 VŨ ĐOÀN GIANG 11/07/2004 12/12 Không Vũ Văn Vụ  Đoàn Thị Huyền 1  

3 NGUYỄN VĂN QUANG 21/12/2005 12/12 Không Nguyễn Văn Thanh Đặng Thị Cúc Hương 1  

4 CAO VĂN DŨNG 06/02/2005 12/12 Không Cao Văn Đông Nguyễn Thị Hồng Vân 1  

5 LÊ TÙNG DƯƠNG 12/10/2005 12/12 Không Lê Văn Dũng Nguyễn Thị Thu Xuân 1  

6 NGUYỄN KIM CẢNH 18/07/2005 12/12 Không Nguyễn Mạnh Giỏi Tô Thị Hải Yến 1  

7 TRẦN VIỆT ANH 10/11/2005 12/12 Không Trần Trung Dũng Trịnh Thị Như Quỳnh 1  

8 PHẠM TUẤN HIỆP 05/11/2000 HV Không Phạm Văn Hiển Trần Thị Vươn 1  

9 TRẦN NGỌC HUY 07/06/2002 CĐ Không Trần Văn Đoàn  Nguyễn Thị Xiêm 1  

10 HÀ ANH TUẤN 29/11/2001 ĐH Không Hà Văn Hải  Lê Thị Thức 1  

11 PHẠM ĐỨC KIÊN 01/05/2001 ĐH Không Phạm Đức Đạt  Đào Thị Luyến 1  

12 ĐẶNG HOÀI NAM 23/09/2004 12/12 Không Đặng Văn Vui  Nguyễn Thị Quyên 2  

13 PHẠM VĂN NGUYÊN 08/09/2001 ĐH Không Phạm Văn Quỳnh Đào Thị Kim Hân 2  

14 ĐINH GIA KHÁNH 29/08/2005 12/12 Không Đinh Tiến Duy Đào Thị Hoạt 3  



15 PHẠM THÀNH TRUNG 12/08/2002 12/12 Không Phạm Văn Hoàng Vũ Quỳnh Tuyết 3  

16 BÙI ĐỨC ANH 21/02/2000 ĐH Không Bùi Đức Trường Bùi Thị Lan 3  

17 NGUYỄN ĐỨC TÂN 22/06/2000 ĐH Không Nguyễn Đức Dương Nguyễn Thị Tuyết Nhung 3  

18 BÙI THÀNH CÔNG 26/06/2000 ĐH Không Bùi Văn Bình Hà Thị Tuyết 3  

19 NGUYỄN HẢI TIẾN 15/12/2000 HV Không Nguyễn Hải Hà Phạm Thị Toàn 3  

20 NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/08/2001 ĐH Không Nguyễn Văn Giảng  Phạm Thị Quyên  3  

21 PHẠM ĐÌNH THÁI  24/08/2001 ĐH Không Phạm Đình Phụ Đàm Thị Hiền  3  

22 NGUYỄN ĐỨC ANH 23/03/2005 12/12 Không Nguyễn Đức Bình Trần Thị Hương 4  

23 NGUYỄN TUẤN ANH 16/12/2000 ĐH Không Nguyễn Văn Sơn Phan Thị Huế 4  

24 BÙI TRỌNG NGHĨA 04/03/2000 ĐH Không Bùi Văn Thịnh Phạm Thị Thuyến 4  

25 NGUYỄN DUY ÁI 31/07/2000 ĐH Không Nguyễn Thiện Hà Nguyễn Thị Vân 4  

26 ĐÀM NHÂN LÂM 06/11/2000 ĐH Không Đàm Nhân Trác Phạm Thị Thủy 4  

27 TRỊNH TẤN CƯƠNG 05/02/2001 ĐH Không Trịnh Văn Nhân  Nguyễn Thị Lâm 4  

28 NGÔ TÙNG DƯƠNG 16/01/2001 HV Không Ngô Minh Huấn  Hoàng Thị Thanh Hường 4  

29 BÙI BÁ TRUNG 11/03/2001 HV Không Bùi Phương Nam  Nguyễn Thị Mai Phương 4  

30 HÀ HẢI DUY 22/08/2001 CĐ Không Hà Văn Trường Phạm Thị Nguyệt 4  

 

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 07/12/2023. 

2. Địa điểm: BCH Quân sự huyện Ninh Giang 

 

         

       CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 


